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PHẦN I: TIN TRONG NƯỚC

1. Tổng quan kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2010

Kinh tế Việt Nam bước vào năm 2010 trong bối cảnh không thuận lợi cả trong và ngoài nước. Những yếu kém nội tại tiếp tục được bộc lộ và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và ổn định kinh tế. Các cân đối vĩ mô chưa ổn định; sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp và sản phẩm ở mức thấp; các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn, thị trường bị thu hẹp; hoạt động của hệ thống tài chính – tiền tệ có nhiều rủi ro; các thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản tiếp tục trầm lắng; sụt giảm thu nhập gia tăng; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu lao động tay nghề cao; kết cấu hạ tầng kinh tế chưa đảm bảo yêu cầu về phát triển,.... Tuy nhiên, sau 9 tháng nền kinh tế đã có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Một số chính sách nhằm kiềm chế lạm phát và phát triển ổn định nền kinh tế đã và đang phát huy tác dụng. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, đời sống của số đông dân cư tiếp tục được cải thiện,…
 Kết quả về phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2010 được thể hiện ở những điểm chủ yếu sau:
Một là, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2010 ước tính tăng 6,52% so với chín tháng năm 2009, trong đó quý I tăng 5,83%; quý II tăng 6,4% và quý III tăng 7,16%. Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 4,62% của cùng kỳ năm trước.
Bảng 1: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm 2009 và 9 tháng năm 2010

	
	9 tháng năm 2009
	9 tháng năm 2010 so với năm trước
	Đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng GDP

	Tốc độ tăng trưởng GDP 
	4,59%
	6.52%
	6.52%

	Nông, lâm nghiệp và Thủy sản
	1,57%
	2.89%
	0.49%

	Công nghiệp và xây dựng
	4,48%
	7,29%
	3,02%

	Dịch vụ
	5,91%
	7,24%
	3,01%


Nguồn: Tổng cục Thống Kê

Hai là, vốn đầu tư toàn phát triển toàn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, giải ngân các nguồn vốn có chuyển biến tích cực (bảng 2). 

Bảng 2:  Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2010
	
	Nghìn

tỷ đồng
	Cơ cấu

(%)
	Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	602,8
	100,0
	19,8

	kKhu Khu vực Nhà nước
	226,8
	37,6
	30,2

	Khu vực ngoài Nhà nước
	222,0
	36,8
	17,0

	Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	154,0
	25,6
	10,7


 Nguồn: Tổng cục Thống kê

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/9/2010 đạt 12,2 tỷ USD, bằng 87,3% cùng kỳ năm 2009. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng năm 2010 ước tính đạt 8 tỷ USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2009. 
Tổng trị giá vốn ODA được ký thông qua các Hiệp định với các nhà tài trợ đạt 2209 triệu USD. Giải ngân vốn ODA chín tháng ước tính đạt 1920 triệu USD, bằng 79% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2009.
Ba là, thu chi Ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu NSNN từ đầu năm đến 15/9/2010 ước tính bằng 78,2% dự toán năm, trong đó các khoản thu nội địa bằng 77,2%; thu từ dầu thô bằng 66,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 89,8%. 
Tổng chi NSNN từ đầu năm đến 15/9/2010 ước tính bằng 69,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển bằng 69,6%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể bằng 70,8%; chi trả nợ và viện trợ bằng 79%. 

Bốn là, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ 9 tháng năm 2010 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu có sự thay đổi ở một số nhóm hàng so với cùng kỳ năm trước theo hướng tăng tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp; tỷ trọng xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm sản giảm; vàng và các sản phẩm vàng giảm; nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản không biến động nhiều. Các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam là Mỹ, EU, ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc...
Bảng 3: Tình hình xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm

	
	Kim ngạch

(Tỷ USD)
	Tốc độ tăng/giảm so với cùng kỳ

	Xuất khẩu
	51,5
	23,2%

	Nhập khẩu
	60
	22,7%

	Nhập siêu
	8,5
	19,8%


Nguồn: Tổng cục Thống kê
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ cũng tăng tương đối cao so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu các nhóm hàng hóa nhập khẩu có sự thay đổi theo hướng hàng vật phẩm tiêu dùng giảm; nhóm tư liệu sản xuất tăng, trong đó máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và dụng cụ, phụ tùng giảm, nguyên nhiên vật liệu tăng; nhóm vàng và các sản phẩm vàng tăng. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam là: Trung Quốc, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Đài Loan.

Hình 2: Diễn biến xuất nhập khẩu qua các tháng năm 2010

[image: image1.png]8000

7000

5000

5000

4000

3000

2000

1000

752
55

7150

[ETa—

Thingd Thing2 Théng3 Thangd Théngs Thangs Thing7 Things Things®

mxudt khdu
WD khéy
b sy




Nguồn: Tổng hợp số liệu

Nhập siêu hàng hóa chín tháng là 8,6 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2009 và bằng 16,7% tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu, trong đó đáng lưu ý Việt Nam nhập siêu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc với trên 8,4 tỷ USD.
Năm là, Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2010 so với tháng 12/2009 tăng 6,46%; so với cùng kỳ năm trước tăng 8,92%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân chín tháng năm nay tăng 8,64% so với bình quân chín tháng năm 2009.

Sơ đồ 1: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng năm 2010
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Nguồn: Tổng hợp số liệu

Nguyên nhân tác động chủ yếu tới đà tăng giá chung là do sự tăng giá của các mặt hàng giáo dục và việc tăng học phí trong năm học mới. Bên cạnh đó là sự tăng nhẹ giá nhà ở và vật liệu xây dựng, giao thông tăng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống,...  
Sáu là, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở xã hội... được quan tâm và phát triển. 
2. Những yếu kém của kinh tế Việt Nam bộc lộ 9 tháng năm 2010

Tuy đạt những kết quả tích cực, nhưng trong những tháng còn lại của năm 2010, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh các thách thức đã tồn tại lâu chưa được khắc phục, nền kinh tế tiếp tục bộ lộ những yếu kém mới: chất lượng tăng trưởng chưa vững chắc, tình hình lạm phát đang có xu hướng gia tăng trở lại, lãi suất ngân hàng thường neo đậu ở mức cao, gây khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, VND mất giá so với đồng ngoại tệ; tình trạng thiếu điện chưa được khắc phục, thiên tai còn tiềm ẩn nhiều bất ổn,... gây tác động lan tỏa đến sản xuất và đời sống.

Trong các thách thức của nền kinh tế Việt Nam cần lưu ý tới các vấn đề sau:

2.1 Kinh tế phát triển chưa vững chắc, sức cạnh tranh thấp
Về cơ cấu kinh tế hiện nay, theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp (KV1) chiếm 20,3% tổng GDP cả nước (20,91%/năm 2009); tương ứng, khu vực công nghiệp - xây dựng (KV2) chiếm 41,1% (40,24%/năm 2009); khu vực dịch vụ (KV3) chiếm 38,6%. Việc giảm tỷ trọng của KV1 so với năm trước được coi là một bước tiến bộ, tuy nhiên việc giảm tỷ trọng của KV3 từ 38,85%/năm 2009 xuống 38,6%/năm 2010 lại là một bước thụt lùi. Bởi thực tế cho thấy, ở hầu hết các nền kinh tế phát triển (hay công nghiệp phát triển) tỷ trọng của KV2 không cao, thường dưới mức 40% GDP, trong khi tỷ trọng KV3 lại rất cao, phần lớn từ 60% trở lên. Vì vậy, việc chuyển biến cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay thực sự chưa như mong muốn, mà phải chuyển biến mạnh mẽ hơn, tích cực hơn theo hướng hiện đại hóa của nền kinh tế tri thức.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng năm 2010, sản xuất công nghiệp có tốc độ phục hồi khá nhanh. Tuy nhiên, hệ số giá trị gia tăng của ngành này ngày một giảm. Báo cáo mới nhất của Chính phủ cho biết, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng ước tăng 13,7% và cả năm tăng 13,8%. Trong đó khu vực đầu tư nước ngoài (không kể dầu khí) tăng 20,5%, khu vực công nghiệp ngoài nhà nước tăng 12,7%. Trong khi đó, nếu xét về giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp, thì mức tăng trưởng từ 4,9% trong quí 1 đã tăng lên 8,4% trong quí 3 và ước cả năm tăng 6,9%. Việc tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm nay vượt 2 điểm phần trăm so với năm trước thực tế đã mang lại giá trị không lớn mà minh chứng là hiệu quả sản xuất đang giảm đi thấy rõ.

Hệ số giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục đà suy giảm, năm 2008 là 0,62, năm 2009 là 0,53 và năm 2010 dự kiến là 0,43. Điều này cho thấy tốc độ tăng giá trị gia tăng không tương xứng với tốc độ tăng quy mô sản xuất, phản ánh chất lượng tăng trưởng chưa được cải thiện. Nói đơn giản, sự suy giảm hệ số giá trị gia tăng biểu hiện ngành sản xuất công nghiệp ngày càng làm nhiều và hưởng ít đi. Sự tăng trưởng của nó chủ yếu đến từ tăng đầu tư hay tăng chi phí đầu vào. 

Một điểm cần lưu ý nữa là chỉ tính riêng tháng 9, đơn giá xuất khẩu bình quân nhiều mặt hàng tăng mạnh so với cùng kỳ như giá than tăng 51,9%, giá hạt điều tăng gần 20% hay hạt tiêu tăng gần 39% có đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng cao của công nghiệp chế biến. Nhưng tỷ lệ chi phí trung gian trên giá trị sản xuất của chín tháng năm nay đạt 78% so với 76% của cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng là 2 điểm phần trăm trong vòng một năm là khoảng cách quá lớn. Trong khi từ năm 2000-2008 tỷ lệ chi phí trung gian trên gia trị sản xuất chỉ tăng bình quân khoảng 1 điểm phần trăm. Tất cả những điều đó cộng lại cho thấy: càng làm nhiều thì chi phí càng lớn và lợi nhuận thực thu về ngày càng giảm.

Ở một góc độ khác, tốc độ tăng trưởng của sản xuất công nghiệp không có những tác động tốt đến tình hình xuất nhập khẩu, nhập siêu. Việc gia tăng tốc độ sản xuất công nghiệp, trong đó có công nghiệp lắp ráp, chế biến, xuất khẩu, ngoài mặt tích cực, thì cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu đầu vào. 

2.2 Giá cả diễn biến phức tạp, lạm phát có xu hướng gia tăng
Để đạt được mục tiêu Chính phủ đặt ra CPI từ nay đến cuối năm phải khống chế ở mức 1,56%, bình quân mỗi tháng tăng không quá 0,5%. Tuy nhiên, theo quy luật giá hàng hoá, dịch vụ luôn tăng cao vào dịp cuối năm, đặc biệt là những tháng giáp tết, đồng thời với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng cao,… là những lực cản không dễ vượt qua. Có thể nói, Ẩn số lạm phát đã lộ diện khi giá tiêu dùng tăng cao, khi lãi suất USD tăng, dư nợ tín dùng bằng USD tăng cao gấp nhiều lần so với tốc độ tăng dư nợ tín dụng bằng VND; khi giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới; khi giá tăng ở hầu hết các nhóm hàng hóa, dịch vụ…. Điều đáng quan tâm là, thoạt nhìn có vẻ lạm phát tăng không do yếu tố tiền tệ, bởi tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn thuộc loại thấp so với cùng kỳ năm trước và so vói tốc độ tăng theo định hướng năm 2010; lãi suất huy động và lãi suất cho vay vẫn ở mức cao,… mà do yếu tố chi phí đẩy (giá nguyên, nhiên, vật liệu), hoặc tăng do yếu tố thời vụ.
Tuy nhiên, nhìn tổng quát, việc tăng giá tiêu dùng với tốc độ cao trong tháng 9 có một số nguyên nhân đáng chú ý sau: Một là, về mặt tiền tệ, tín dụng, tốc độ tăng thấp của dư nợ tín dụng trong 9 tháng là so với số dư đã tăng rất cao của cuối năm trước, nên quy mô tuyệt đối đến nay vẫn lớn lên rất nhiều và độ trễ của nó có lẽ đã chậm hơn so với tính toán và dự báo của các chuyên gia. Tâm lý và kỳ vọng lạm phát cũng còn lớn do giá vàng, giá USD tăng cao,… Hai là, nhập khẩu lạm phát. Giá hàng hóa nhập khẩu tiếp tục tăng cao so với năm trước. Chỉ lấy riêng các mặt hàng có đơn giá chung để tính tác động, thì kim ngạch nhập khẩu do giá tăng đã lên tới trên 3,6 tỷ USD, chiếm 35,1% tổng mức tăng của kim ngạch nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước. Nếu nhân thêm với tốc độ tăng tỷ giá VND/USD bình quân 9 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước (7,05%), thì kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng trên tính bằng VND đã tăng tới 16,3%. Đây chính là “nhập khẩu lạm phát”, hiệu ứng phụ của việc tăng tỷ giá.
Có thể nói, thị trường giá cả hàng hoá trong những tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp. Ở trong nước: Một số yếu tố chủ yếu có thể sẽ là nguyên nhân gây áp lực đến mặt bằng giá nói chung, đó là:

- Việc tăng giá một số hàng hoá, dịch vụ sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá cả của những hàng hoá và dịch vụ khác; 
- Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho sản xuất cũng như nhu cầu các dịch vụ và tiêu dùng hàng hoá trong dân cư thường tăng lên vào dịp cuối năm; 
- Nhiều công trình, dự án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân để hoàn thành kế hoạch năm;
- Tỷ giá giữa VNĐ và USD được điều chỉnh tăng, ảnh hưởng đến giá hàng nhập khẩu làm tăng chi phí đầu vào trong sản xuất hàng hoá;

- Nguy cơ thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi còn tiềm ẩn, nếu xảy ra trên quy mô lớn cũng sẽ tác động đến nguồn cung lương thực và thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đây là nhóm hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu dùng của dân cư. 

Ở trên thế giới cũng đang có sự biến động mạnh của giá cả hàng hóa đặc biệt là nhiên liệu và gạo. Số liệu thống kê do IMF vừa công bố vào giữa tháng 9 cho thấy, sau khi đã nhích lên 1,7% trong tháng 7, giá nguyên liệu thế giới nói chung đã tăng khá mạnh 2,5% trong tháng 8. Không những vậy, điều đáng lưu ý hơn nhiều chính là ở chỗ, trong khi giá dầu mỏ thế giới vẫn giảm nhẹ 0,2% trong tháng 7 và cũng chỉ tăng nhẹ 1,1% trong tháng 8, thì giá nguyên liệu phi dầu mỏ thế giới liên tục tăng mạnh 4,8% trong hai tháng vừa qua. Việc giá nguyên liệu phi dầu mỏ thế giới tăng như vậy là một yếu tố bất lợi rất lớn đối với nền kinh tế nước ta so với cùng mức tăng của giá dầu mỏ thế giới. Rất đơn giản bởi vì khối lượng nguyên liệu phi dầu mỏ trong “rổ hàng hoá nhập khẩu” của nước ta chúng ta luôn luôn lớn gấp hai lần các sản phẩm  xăng dầu nhập khẩu. Điều này không chỉ đồng nghĩa với việc giá nguyên liệu phi dầu mỏ thế giới có tác dụng “khuếch đại” “rổ hàng hoá NK” của nước ta lớn hơn, mà quy mô NK sốt nóng giá cả thế giới vào thị trường trong nước cũng lớn hơn, cho nên tác động tiêu cực tới các kết quả kiềm chế lạm phát cũng lớn hơn. 
Bên cạnh đó, các số liệu thống kê của FAO cũng cho thấy, sau khi tăng nhẹ 2,9% trong tháng 7, giá lương thực, thực phẩm thế giới đã tăng mạnh 5,1% trong tháng 8, đặc biệt là mức tăng của riêng giá lương thực đều cao hơn gấp 2 lần (6,6% trong tháng 7 và 12,6% trong tháng 8). Có thể nói, tác động tiêu cực của nó đối với cuộc chiến kiềm chế lạm phát là rất lớn. Việc giá gạo thế giới tăng khiến giá gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lập tức tăng và kéo theo giá lương thực cả nước tăng theo từ cuối tháng 8 đến nay đủ cho thấy điều đó. 

Ngoài ra, theo thông lệ của thị trường thế giới là giá nguyên liệu tăng trong quý IV các năm. Cụ thể, từ đầu thập kỷ đến nay, trừ 2008, còn lại tất cả các năm giá nguyên liệu thế giới đều tăng hầu như liên tục trong những tháng cuối năm và mức tăng bình quân của tám năm này là 3,4% mỗi tháng.  Như vậy, nếu theo “thông lệ” này, chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn gấp bội cả trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát lẫn kiềm chế nhập siêu trong những tháng cuối năm, bởi đặc thù độ mở ở cả đầu ra XK lẫn đầu vào NK quá lớn, cũng như kết cấu của các “rổ hàng hoá” xuất, NK của nền kinh tế nước ta như đã nói ở trên.    

Đã có nhiều dự đoán cho rằng, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong tháng 10/2010 sẽ không cao (vì một số nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá đã được tính vào tốc độ tăng giá của tháng 9) và không phải tăng trực tiếp vì yếu tố tiền tệ, nên không đáng lo. Tuy nhiên, sự thận trọng là không thừa và việc đảm bảo đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát theo kế hoạch sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức.

2.3 Lãi suất “neo đậu” ở mức cao gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh
Lãi suất cho vay cao, lạm phát đang có xu hướng tăng mạnh, tỷ giá hiện vẫn quá cao gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Đó là hạn chế lớn nhất của việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay. Hiện trung bình lãi suất cho vay vẫn là 14 -15%/năm, trong khi lợi nhuận của DN trung bình khó vượt quá 20%, chỉ còn 5% để trang trải tất cả các khoản.

Chi phí đầu vào tăng nhanh, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá cũng biến động mạnh, vượt khả năng chịu đựng nên nhiều DN đang lâm vào khó khăn. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu của nhiều DN đã bị thu hẹp, khiến cho hàng tồn kho tăng lên, dẫn tới chi phí kho bãi, giá thành tăng theo. Nếu không có thuốc đặc trị sớm, tình hình không chỉ dừng ở hàng tồn kho, doanh số bán lẻ trên thị trường sụt giảm mà tiếp theo là doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất, nhà máy và công nhân nghỉ việc...
Chính phủ cũng kêu gọi các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đặc biệt cho 3 đối tượng ưu tiên của Chính phủ là khu vực nông nghiệp, nông thôn; DN xuất khẩu; Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ xuống mức 12%/năm. Tuy nhiên trên thực tế sức ép và xu hướng hạ lãi suất tiền VND dường như nhạt dần, đông nghĩa với sự gia tăng khả năng lỗi hẹn của các ngân hàng trong việc đưa lãi suất huy động về mức như Chính phủ chỉ đạo. Sự lỗi hẹn này do một số các nguyên nhân sau:
Một là, do nhiều ngân hàng đứng trước nhu cầu huy động vốn cao để đảm bảo tiêu chuận an toàn vốn và tỷ lệ dự trữ theo quy định, cũng như để đảm bảo khả năng thanh khoản và cho vay đáp ứng nhu cầu thị trường trong hoạt động dinh doanh của mình. Trên thực tế, việc tăng lãi suất huy động thường dễ được chấp nhận từ phía người gửi tiền. Ngược lại, các ngân hàng thường nhìn nhau và ít ai dám mạo hiểm đi đầu trong việc hạ lãi suất huy động, do e ngại điều này sẽ gây nên xáo trộn trong kế hoạch kinh doanh của mình , nhất là làm gia tăng các hoạt động rút vốn của người gửi tiền từ các ngân hàng có lãi suất thấp đến gửi vào các ngân hàng có lãi suất cao. Nếu một ngân hàng nào đó không chịu nổi áp lực rút vốn bất thường đó sẽ tìm cách “lách luật” tạo hiện tượng lòng vòng vốn xã hội, coi nhẹ mục tiêu tín dụng lành mạnh. Điều này cũng có nghĩa là trực tiếp và gián tiếp tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, làm tăng tính rủi ro và nhạy cảm, sự mất ổn định của hệ thống ngân hàng và kinh tế vĩ mô trong nước.
Hai là, do lạm phát thực tế còn cao so với các nước trong khu vực và trên quốc tế. Nếu căn cứ vào diễn biến CPI từ đầu năm đến nay thì lạm phát của Việt Nam năm 2010 nhiều khả năng vượt quá mức 8% và dưới 10%. Như vậy với mức lãi suất huy động tiền gửi 10% năm, thì gửi tiền sẽ chỉ được hưởng lãi suất thực dương chưa đầy 2%/năm, thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động 5% năm đối với USD. Đây là một nút thắt khiến nhiệm vụ hạ nhanh lãi suất VND là bất khả thi, chí ít cũng là trong cả năm 2010.
Ba là, do các giải pháp cung tiền qua nghiệp vụ thị trường mở trong thời gian gần đây có hiệu ứng là tạo “hố đen”, khiến tiền cung ứng từ NHNN cho các NHTM đang khó khăn thanh khoản, ngay sau đó lại chuyển đổi sang hình thái trái phiếu chính phủ, chứ ít trực tiếp thẩm thấu xuống tận các doanh nghiệp để giúp giảm lãi suất.
Bốn là, do tác động trung hòa hay kiềm tỏa lẫn nhau giữa các công cụ chính sách, cũng như do chưa đủ sự linh hoạt và động bộ của các chính sách với kỳ vọng giải quyết cùng một lúc nhiều mục tiêu, trong đó có những mục tiêu mang tính đánh đổi. Đó là mục tiêu phải giữ ổn định tiền tệ trong khi phải gia tăng cung tín dụng cho đầu tư phát triển và duy trì đà tăng trưởng kinh tế; nhiệm vụ tạo thuận lợi và tăng “tín dụng giá rẻ” với tiêu chuẩn an toàn tín dụng cao,…

Đặc biệt, thực tế cho thấy, quyền chủ động về số lượng và lãi suất các khoản tiền gửi không còn chỉ do ngân hàng áp đặt cho bên gửi tiền, tình trạng bên gửi tiền mặc cả lãi suất với ngân hàng đang diễn ra phổ biến. Tình trạng này cho thấy một bất cập lớn trong quản lý vốn nhà nước, đó là sự gia tăng hiện tượng dùng vốn nhà nước để “trục lợi” hợp pháp qua kênh gửi tiền.
Trong thời gian qua, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước có lượng vốn lớn, nhưng khi công ty thành viên phải vay vốn ngân hàng để làm ăn với lãi suất khá cao, thì các công ty này lại dùng nguồn vốn của mình để kiếm lời nhiều nhất từ các khoản tiền gửi của mình tại ngân hàng. Và vì mục tiêu này, họ sẵn sàng thực hiện các giao dịch chuyển vốn mạnh trên thị trường từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, tạo thêm bất ổn cho thị trường vốn trong nước. Tình trạng này tạo ra một lực cản không nhỏ đối với nỗ lực giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ vì lợi ích chung của cả nền kinh tế. Hơn nữa, những hành vi mặc cả vốn vì lợi ích trước mắt của mình đã trực tiếp và gián tiếp làm tổn hại cơ hội và động lực cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh, cho sự phát triển chung của đất nước.

2.4. Khó khăn trong điều hành tỷ giá ngoại tệ 
Thị trường ngoại hối thường xuyên căng thẳng trong suốt quý 1/2010 với sự mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu ngoại tệ. Sang quý 2, sức ép tỷ giá có giảm bớt và nửa cuối quý 2, thậm chí tỷ giá thị trường tự do liên tục thấp hơn thị trường chính thức. Cần lưu ý, đây là điểm trái quy luật và bất thường, chứ không phải dấu hiệu tích cực trong điều hành tỷ giá. Việc tỷ giá thị trường tự do thấp hơn thị trường chính thức phản ánh chênh lệch quá thấp giữa lãi suất cho vay bằng USD và VND, đã tạo ra một lượng cung ảo ngoại tệ rất lớn ra thị trường. Điều này không chỉ gây méo mó cung cầu ngoại tệ mà còn tạo ra những hệ lụy phức tạp trong điều hành tỷ giá giai đoạn sau.
Việc giá mua USD bằng giá bán và luôn chạm trần tại các ngân hàng thương mại thời gian qua cho thấy hiện tượng “bình ngưng” vốn rất phổ biến trên thị trường ngoại hối trong năm 2009 đã chớm có dấu hiệu quay trở lại, nó phản ánh tình hình ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại đã bắt đầu căng thẳng và có hiện tượng thu thêm phí ngầm trong hoạt động mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng này.

Trong thời gian tới, đặc biệt là quý 4/2010, diễn biến tỷ giá USD sẽ khá phức tạp bởi cung cầu ngoại tệ có một số thay đổi nhất định do: nhập siêu đã cao hơn gấp đôi cùng kỳ và còn tiếp tục tăng; nhu cầu vay ngoại tệ đang có xu hướng giảm do lãi suất VND giảm nhẹ, trong khi lãi suất ngoại tệ tăng lên; các hợp đồng vay đáo hạn khiến doanh nghiệp phải gom USD trả nợ… 

Một vấn đề khác cần lưu ý đó là với tỷ giá như hiện nay hàng hóa của Việt Nam gần như không thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là các loại nguyên vật liệu phụ trợ gần như không có cửa để phát triển. Dựa vào sự mất cân đối trầm trọng của cán cân ngoại thương cứ dai dẳng trong mấy năm qua thì có thể nói rằng tiền đồng Việt Nam đang bị định giá quá cao, nhất là so với đồng nhân dân tệ (RMB), đây chính là điểm yếu của kinh tế Việt Nam. 

Có nhiều ước lượng khác nhau về mức độ định giá thấp hơn giá trị thực của đồng nhân dân tệ và mức độ tiền đồng cao giá so với đồng đô la Mỹ. Nếu dựa vào số liệu từ bài viết của TS. Võ Đại Lược và TS. Lê Xuân Nghĩa trình bày tại hội thảo “Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011” sẽ thấy đồng nhân dân tệ đang được định giá thấp hơn so với đồng đô la Mỹ 30% trong khi tiền đồng đang bị định giá cao hơn 15% so với đồng đô la. Phân tích này cho thấy, việc đồng tiền Việt Nam đang bị định giá cao hơn trên 60% so với đồng nhân dân tệ giống như hàng hóa sản xuất ở Việt Nam bị đánh thuế hơn 60% so với hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc. Giải pháp có tính mấu chốt là cần phải đưa đồng tiền trong nước về đúng giá trị của nó so với đồng RMB càng sớm càng tốt. Đây là chìa khóa nhằm làm tăng sức cạnh tranh của các loại hàng hóa trong nước và cơ cấu lại nền kinh tế.
Tuy nhiên, vấn đề làm nhiều người lo ngại là việc giảm giá đồng nội tệ sẽ gia tăng nợ. Cần phải khẳng định rằng đồng tiền được định giá thấp luôn có tác dụng tích cực cho xuất khẩu dù tỷ trọng nguyên liệu đầu vào chủ yếu là nhập khẩu. Đứng dưới góc độ này thì giảm giá đồng tiền sẽ giúp cải thiện khả năng trả nợ của Việt Nam. 
Như vậy, chừng nào vấn đề tỷ giá chưa được giải quyết thì việc nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển công nghiệp phụ trợ của Việt Nam vẫn chỉ là ước muốn. Chỉ có điều chỉnh tỷ giá mới có thể giúp cân bằng ngoại thương. Nếu Việt Nam không chủ động thì khi dữ trữ ngoại hối còn ở mức quá thấp và vì một lý do nào đó mà dòng vốn đảo chiều thì việc phá giá bắt buộc và bị động sẽ gây ra những tổn hại rất lớn cho nền kinh tế. 

Tóm lại, rủi ro tài chính vĩ mô đáng kể nhất mà Việt Nam có thể gặp phải trong trung hạn là vấn đề tiền tệ, cụ thể là tỷ giá hối đoái, khi mà sức ép tỷ giá đang gia tăng từ nhiều phía như thâm hụt vãng lai lớn; tỷ lệ vốn từ bên ngoài so với dự trữ ngoại tệ đã tăng từ 37% năm 2009 lên 80%, trong khi tỷ giá hối đoái kém linh hoạt và bị định giá quá cao so với tỷ giá thực.

2.5. Nhập siêu tiếp tục tăng cao
Mặc dù sau 9 tháng đầu năm 2010, nhập siêu chỉ bằng 16,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng nếu tính về giá trị tuyệt đối thì đã tăng tới 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn thế, nếu không tính tái xuất vàng, thì nhập siêu của chỉ 9 tháng đã lên tới 11,4 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.  

Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập siêu tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm gồm: 

Một là, nhập siêu xuất phát từ cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu “bất cân xứng”. Chúng ta xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô như nông sản, nguyên liệu hoặc hàng hóa thâm dụng lao động… có giá trị thấp. Ngược lại, nước ta nhập khẩu toàn những sản phẩm có giá trị cao như máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng cao cấp… 

Hai là, do ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa phát triển.

Ba là, hàng hóa sản xuất trong nước cạnh tranh kém, chất lượng thấp nhưng giá lại cao hơn 5% - 10% so với hàng nhập khẩu. Đó là do chúng ta thiếu thông tin về thị trường, lạc hậu về trình độ công nghệ và quản lý sản xuất…

Bốn là, tâm lý “vọng ngoại” còn nặng nề nên một bộ phận dân cư có điều kiện đã tiêu dùng “quá tay” nhiều sản phẩm nhập khẩu xa xỉ như xe hơi, điện thoại di động, mỹ phẩm… 

Năm là, công tác điều hành xuất nhập khẩu của chúng ta còn yếu kém nên dẫn đến nhập siêu. Việt Nam chưa xây dựng được các rào cản thương mại có hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Sáu là, chất lượng của các chiến lược phát triển kinh tế dài hạn ở các cấp còn yếu. Hiện tượng tranh mua, tranh bán, tự mình hại mình còn phổ biến. Do quản lý lỏng lẻo nên nhiều sản phẩm trong nước sản xuất được vẫn nhập về như muối, gạo, trái cây, tỏi, gia cầm… Ngoài ra, công tác dự báo và thông tin còn yếu nên nhiều ngành rơi vào cảnh “chết dở” như phân bón (thừa nhưng vẫn nhập), gạo phải bán rẻ…

Có thể nói, nhập siêu kéo dài trong nhiều năm đã làm sụt giảm nguồn dự trữ ngoại hối, tăng công nợ quốc gia và gây phá giá đồng nội tệ. Thâm hụt cán cân vãng lai lớn cùng với thâm hụt ngân sách cao, nợ công có xu hướng tăng nhanh sẽ là những trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế trong những năm tới đây. Mấy năm gần đây, nhập siêu đều ở mức trên 10 tỷ USD, gây áp lực lên cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và cả lạm phát. Lo lắng là tất yếu, bởi sau hơn 2 năm chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã bị thu hẹp. Trong khi đó, cán cân thanh toán tổng thể năm ngoái đã thâm hụt 8,8 tỷ USD, còn năm nay, khả năng vẫn thâm hụt khoảng 4 tỷ USD. Phải tới năm 2011, theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cán cân thanh toán tổng thể mới thặng dư khoảng 500 triệu USD. 

Trên thực tế, nhập siêu có xu hướng giảm trong mấy tháng gần đây. Tuy nhiên “chưa thể nói lên điều gì”, bởi nhập siêu trong năm nay vẫn sẽ tiếp tục đứng ở mức cao, dù có thể không vượt qua ngưỡng an toàn vĩ mô 20%. Dự báo của Tổng cục Thống kê cho thấy, nhập siêu trong năm nay sẽ ở mức 12,5-13 tỷ USD, bằng 18-19% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, tại báo cáo Thường vụ Quốc hội cách đây ít ngày, Chính phủ đề cập khả năng nhập siêu năm 2010 sẽ lên tới 13,5 tỷ USD, bằng khoảng 19,8% so với kim ngạch xuất khẩu. 

Như vậy, để đạt được mục tiêu như Chính phủ đã đề ra, các cấp, các ngành trước mắt cần chú ý tới 3 vấn đề mang tính ngắn hạn:

· Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nếu không có giải pháp giảm chi phí thì doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp khó; 

· Xuất khẩu cũng đối diện với hiện tượng thiếu lao động phổ thông ở các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ do mức lương thấp, bỏ việc nhiều;

· Các rào cản kỹ thuật ở nhiều thị trường nhập khẩu hàng Việt Nam là chưa lường hết được. 

Về lâu dài, Chính phủ cần phải điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế; khuyến khích đầu tư vào các ngành có lợi thế cạnh tranh cao như nông nghiệp, chế biến…; tái cấu trúc khối doanh nghiệp nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư công và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu bằng ngân sách, làm sao nhanh chóng đưa mức bội chi ngân sách xuống dưới 5% GDP. Về vốn, cần giảm lãi suất cho vay xuống khoảng 12%/năm. Muốn vậy, ngoài các giải pháp về chính sách tiền tệ cũng phải thay đổi tư duy người gởi tiền phải được hưởng lãi suất dương (lãi suất tiết kiệm phải cao hơn chỉ số lạm phát); có vậy mới hạn chế được dòng tiền chạy vào tiêu dùng và tăng dòng vốn lãi suất thấp rót vào lĩnh vực sản xuất. 

Các nhà quản lý cùng doanh nghiệp cần đổi mới tư duy, từ bỏ thói quen “tác chiến độc lập” và thay bằng tư duy “cùng chung sống”, phải đoàn kết và liên minh để cùng tồn tại và phát triển ở tầm quốc tế. Những doanh nghiệp đủ mạnh cần làm đầu tàu, đứng ra liên kết các nhà cung cấp, phân phối, dịch vụ, khách hàng để tạo thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nên thay đổi từ định hướng sản phẩm sang định hướng công đoạn, tập trung vào một vài công đoạn có ưu thế, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để sẵn sàng tham gia vào các chuỗi cung ứng (nội địa, khu vực và toàn cầu) do doanh nghiệp khác đứng đầu. 

2.6. Chất lượng nguồn vốn FDI thấp

Mặc dù, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thu hút và sử  dụng FDI trong 9 tháng năm 2010 và mục tiêu thu hút và sử dụng FDI được đánh giá là “đạt ngay trong thời điểm kinh tế trong nước và trên thế giới còn phục hồi chậm”, nhưng phải nghiêm túc nhìn nhận tình trạng một số địa phương đã phải rút giấy phép đăng ký kinh doanh do nhà đầu tư nước ngoài “chậm” triển khai dự án. Cũng có một số dự án đăng ký vốn FDI nhưng khi triển khai lại dùng mọi cách để thu hút vốn trong nước,… Vì vậy, cũng có thể thấy một số thách thức và yếu kém của khu vực FDI trước yêu cầu phát triên bền vững và tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn tới.
Một trong những yếu kém đó là chất lượng nguồn vốn FDI không cao. Khi nói đến FDI người ta thường nhấn mạnh đó là nguồn vốn bổ sung quan trọng trong tổng nguồn vốn, nhất là trong giai đoạn khởi động nền kinh tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một mặt tổng nguồn vốn FDI thực hiện ở Việt Nam đã đạt đến mức 10 tỷ USD với số vốn bên ngoài chuyển vào trên 8 tỷ USD, đây là con số lớn, chiếm khoảng ¼ tổng số vốn đầu tư cả nước. Song các nguồn vốn này thường được dành cho đầu tư các dự án thuộc loại “gia công”, nên mặc dù tạo đến 45% giá trị sản lượng công nghiệp nhưng tỷ lệ gia tăng của khu vực FDI trong công nghiệp chỉ khoảng 40%, chưa tạo ra hiệu quả vượt trội tương ứng. Khu khu vục kinh nhà nước tạo ra 18,5% giá trị sản lượng công nghiệp nhưng đã tạo ra đến 28% giá trị gia tăng ngành công nghiệp.
Ngoài ra, mặc dù mở rộng thị trường nhưng các doanh nghiệp FDI cũng góp phần nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm. Nói cách khác, các doanh nghiệp này tạo gia giá trị nhập khẩu lớn trên dưới 50% giá trị nhập khẩu của cả nước, nhưng một phần không nhỏ lại ở dạng bán thành phẩm; và vì vậy cũng góp phần vào việc gia tăng nhập siêu do cơ chế gia công còn lớn, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp. Đó là chưa kể đến việc các doanh nghiệp FDI thực hiện việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý còn ít. Điều này đi ngược lại với kỳ vọng của Việt Nam khu thu hút đầu tư và kinh nghiệm quản lý từ nước ngoài
Trên thực tế, khu vực FDI đóng góp nguồn vốn không nhỏ cho NSNN, song có đến 50% doanh nghiệp FDI liên tục kê khai kinh doanh bị lỗ, và phần lớn các liên doanh đã lần lượt chuyển sang 100% vốn FDI, phải chăng có điểm gì đó cần quản lý chặt chẽ hơn nhằm tránh tình trạng một số ít doanh nghiệp FDI không có thiện chí, sử dụng mình làm bình phong để trốn thuế. 

Từ thực tế đó, cần nhận thấy rằng, việc nâng cao chất lượng nguồn vốn FDI là một vấn đề quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2010 và những năm tiếp theo.

 2.7. Sự yếu kém của các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục bộc lộ
Kinh tế nhà nước hiển nhiên mang tính công hữu, song vai trò chủ đạo của thành phần này là vấn đề cần được nhìn nhận đúng với thực tế. Đóng góp quan trọng của kinh tế nhà nước vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) cũng như vào nguồn thu ngân sách là một sự thật được khẳng định không chỉ trong những năm qua mà cả trong thời gian tới. Điều quan trọng là chất lượng của sự đóng góp đó. Tình trạng làm ăn thua lỗ kéo dài, nợ đọng nhiều không trả được, vi phạm pháp luật, chỉ đến khi tới bờ vực đổ vỡ như trường hợp gần đây của Tập đoàn Vinashin thì thông tin mới được công bố một phần; những sai hỏng của tập đoàn này không phải là cá biệt trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, tuy mức độ ở các doanh nghiệp có thể  khác nhau. Những số liệu đã công bố cho thấy doanh nghiệp nhà nước nắm tỷ phần vốn (trong tổng số vốn của nền kinh tế) cao hơn nhiều so với tỷ phần đóng góp vào tổng sản phẩm trong nước và tỷ phần lợi nhuận nộp ngân sách, chứng tỏ hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp hơn các thành phần kinh tế khác.

Sự tồn tại và phát triển của nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ yếu là dựa vào khai thác lợi thế về độc quyền và vị trí chi phối đối với nhiều sản phẩm và dịch vụ quan trọng của nền kinh tế, tận dụng các ưu đãi của Nhà nước về điều kiện hoạt động, đặc biệt là sử dụng đất đai, vay vốn tín dụng... Những lợi thế và ưu đãi đó làm cho nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước sinh ỷ lại, không quan tâm nâng cao trình độ công nghệ và quản lý, không coi trọng năng suất và hiệu quả; nguy hại hơn nữa là khiến cho môi trường kinh doanh của nước ta không bảo đảm tính cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp; do đó hạn chế động lực quan trọng nhất của kinh tế thị trường.

Quan niệm về kinh tế tập thể đang còn ý kiến khác nhau, kể cả trong giới nghiên cứu, song dù quan niệm rộng hay hẹp thì về mặt sở hữu cũng không thể coi hợp tác xã và các công ty nêu trên là thuộc chế độ công hữu. Ý kiến mở rộng kinh tế tập thể dường như muốn "nền tảng của nền kinh tế" có thêm lực lượng; song cách đặt vấn đề quy định các thành phần kinh tế thuộc nền tảng sẽ không tránh khỏi sự phân biệt đối xử trong chính sách và thái độ của Nhà nước và xã hội đối với các thành phần không thuộc nền tảng của nền kinh tế; cách suy nghĩ này vẫn kỳ thị hoặc đánh giá thấp khu vực kinh tế tư nhân bao gồm hàng chục triệu hộ làm kinh tế gia đình trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cùng với các doanh nghiệp tư nhân thuộc nhiều loại hình kinh doanh. Trong nhiều năm qua, chính khu vực không được coi là thuộc nền tảng của nền kinh tế đã đóng góp nhiều nhất vào tổng sản phẩm trong nước và tạo nhiều việc làm nhất trong xã hội.

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước chưa được chứng minh trong thực tế. Kinh tế tập thể thì có vấn đề về chế độ sở hữu cần làm sáng tỏ; thêm vào đó, do nhiều nguyên nhân, hợp tác xã ở nước ta phát triển chậm, sức sống còn hạn chế. Vì thế, nhiều chuyên gia đã nêu ý kiến: khẳng định kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân không những trái với thực tế mà còn cản trở việc tạo lập môi trường kinh doanh trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh phù hợp với kinh tế thị trường. Nhìn rộng ra thế giới, chưa có nước nào thiết lập chế độ công hữu đối với phần lớn tư liệu sản xuất chủ yếu, lấy kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể làm nền tảng (được coi là theo mô hình xã hội chủ nghĩa) mà nền kinh tế phát triển vững chắc, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao, phát huy được toàn diện tiềm năng của con người. Do quan hệ sản xuất theo mô hình này không phù hợp với quy luật, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất nên trình độ phát triển cả về kinh tế và công nghệ của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây thua kém nhiều nước phát triển được coi là theo chủ nghĩa tư bản. Đó là một sự thật hiển nhiên.

Đất nước ta đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, phải tiếp tục triển khai sâu rộng hơn công cuộc đổi mới thông qua tổng kết thực tiễn, mở rộng tầm nhìn ra thế giới để học điều hay, tránh điều dở, vượt qua những nhận thức không phù hợp với thực tế đang cản trở việc phát huy mọi tiềm năng phát triển.

3. Một số khuyến nghị chính sách nhằm đạt được kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010
Theo nhận định chung của các chuyên gia, các tổ chức trong và ngoài nước, kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2010 có nhiều kết quả tích cực. Dựa trên các kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,7% trong năm nay. Bên cạnh đó, theo Báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ngày 28/09/2010 nhận định, Việt Nam đã thành công trong quá trình chuyển đổi từ việc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế toàn cầu giai đoạn 2008 – 2009 sang các chính sách hướng đến mục tiêu tăng trưởng ổn định. ADB cũng nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2010 từ 6,5% lên 6,7%, đồng thời hạ mức lạm phát xuống 8,5%. 
Tuy nhiên, kinh tế trong nước và trên thế giới những tháng tiếp theo còn nhiều biến động bất thường, thị trường giá cả xuất hiện một số yếu tố bất lợi,… Những rủi ro trong nước đối với triển vọng kinh tế trong giai đoạn tới chủ yếu tập trung vào khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc tài khóa (hoặc cả hai) một cách vội vàng. Việc nới lỏng quá sớm hoặc cho rằng chính sách đã được nới lỏng có thể làm chệch hướng những nỗ lực bình ổn kinh tế vĩ mô, khiến lạm phát leo thang trở lại và gây áp lực với cán cân thanh toán. Những diễn biến này có thể làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp, làm cho dự trữ ngoại hối vốn đã thấp lại càng eo hẹp hơn. Kinh tế vĩ mô khi mất ổn định sẽ đòi hỏi các chính sách thắt chặt mạnh hơn, và ảnh hưởng xấu đến triển vọng tăng trưởng năm sau. 

Điều quan trọng nhất là các cơ quan chức năng phải duy trì lập trường chính sách vững chắc và nhất quán, và thông tin về lập trường chính sách của mình một cách hiệu quả nhất tới thị trường, cho đến khi lạm phát giảm rõ rệt và dự trữ ngoại hối tăng trở lại.

Một thách thức quan trọng nữa là nâng cao hiệu quả của nền kinh tế và giảm bớt những hạn chế về cung thông qua cải cách cơ cấu, giải quyết những nút thắt cổ chai về kết cấu hạ tầng, những khiếm khuyết về khuôn khổ pháp lý dành cho khu vực tư nhân, sự kém hiệu quả và các vấn đề quản lý doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước, và tình trạng thiếu hụt kỹ năng lao động. Các chính sách về cơ cấu giúp thúc đẩy năng suất và các hoạt động có giá trị gia tăng cao là chìa khóa để đạt được tăng trưởng tốt và mang lại lợi ích đến cho nhiều người dân hơn.

Do đó, trong những tháng tới xin đề nghị Chính phủ, các bộ, các cấp chú ý tới các vấn đề sau:
Một là, tăng cường nâng cao năng lực công nghệ và năng lực quản lý của các doanh nghiệp trong nước để bảo đảm cạnh tranh hiệu quả với hàng hóa nhập khẩu và các đối thủ cạnh tranh toàn cầu, tiến tới không bị chi phối của doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp, tạo động lực chủ yếu góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.
Hai là, đẩy nhanh quá trình phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết cũng như bước đi quan trọng trong định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trước mắt cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các lĩnh vực sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm. Để làm tốt việc này, cần sớm có cơ chế và chính sách ưu đãi cụ thể cho việc phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, từ ưu đãi phát triển thị trường đến ưu đãi về khoa học-công nghệ, hạ tầng cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực và ưu đãi về thuế.

Ba là, phát triển mạnh nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xã hội nông thôn và đời sống của người dân nông thôn. Tiếp tục thực hiện chiến lược thu mua, dự trữ, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ yếu. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh tai xanh trên lợn để kịp thời có phương án khống chế dịch hiệu quả. Đẩy mạnh chương trình nông thôn mới; phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả và bền vững. Ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bốn là,  thực hiện đánh giá thường xuyên hiệu quả của các hoạt động đầu tư và sản xuất của các thành phần kinh tế để có những điều chỉnh hợp lý, tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh và bền vững hơn. Kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng vốn nhằm tránh tình trạng tăng vốn tạm ứng không đi kèm khối lượng để tăng tỷ lệ vốn giải ngân. Tăng cường nâng cao năng lực quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư của khu vực nhà nước, theo đó phải rà soát lại các dự án đang thực hiện hoặc nằm trong quy hoạch để loại bỏ những dự án không đáp ứng yêu cầu. Đổi mới cách thức khuyến khích đầu tư xã hội, bảo đảm cân đối hơn giữa đầu tư cho xuất khẩu và đầu tư cho tiêu dùng nội địa; đồng thời cải thiện hơn nữa hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Năm là, tiếp tục điều hành tốt thị trường tài chính và thị trường vốn để duy trì sự bình ổn. Kiểm soát hệ thống phân phối hàng hóa, không để tăng giá bất hợp lý, kiên quyết nghiêm trị hành vi nâng giá tùy tiện. Đảm bảo cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu như xăng dầu, phân bón, sắt thép, giấy in, xi măng, gạo, dược phẩm, v.v. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm và tăng cường kiểm soát, giám sát thông tin, kiểm soát các thị trường chứng khoán, tín dụng, bất động sản, công ty tài chính, tín dụng, bảo hiểm,…
Sáu là, chủ động thâm nhập thị trường xuất khẩu để tiếp tục đón đầu những cơ hội mới. Xây dựng kế hoạch bao gồm cả cơ chế, chính sách đến tổ chức sản xuất hàng hóa phù hợp với sức mua cả ở trong nước và nước ngoài. Chú trọng xây dựng thương hiệu quốc gia, đặc biệt là đối với những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh như: Gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su,…
PHẦN II: KINH TẾ THẾ GIỚI

I – Các vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới quý III/2010

Sau đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong hai quý đầu năm 2010, các nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và châu Á nói chung đang có những dấu hiệu chững lại. Điều này cũng tác động tiêu cực tới châu Âu, khu vực dễ bị tổn thương nhất hiện nay.

Các tổ chức quốc tế đều bác bỏ khả năng kinh tế thế giới rơi vào một cuộc suy thoái mới, nhưng thừa nhận tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại, do các chính phủ cân nhắc và bắt đầu rút dần các chính sách kích thích kinh tế. 
Dưới đây là các vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới quý III/2010:

1. Thất nghiệp toàn cầu cao kỷ lục
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cầu hiện nay đang ở mức cao kỷ lục trong vòng 20 năm trở lại đây và nhiều nền kinh tế lớn đang chật vật đối phó với vấn nạn này. Theo IMF, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Pháp, Anh và Nhật Bản sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát động chiến dịch "hạn chế tổn thất" trên thị trường lao động để tránh khả năng rơi vào một cuộc suy thoái mới.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đang ở mức 9,6% và các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng đầu tư vào kết cấu hạ tầng không góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh chóng và càng làm cho thâm hụt ngân sách nhiều hơn. Liên minh châu Âu cũng đang đau đầu trong việc tìm ra các giải pháp để duy trì mức tăng trưởng yếu ớt của khu vực. Thất nghiệp gia tăng cũng là gánh nặng mà nền kinh tế Nhật Bản đang phải đối mặt, đặc biệt khi nền kinh tế nước này phụ thuộc nặng vào công nghiệp và xuất khẩu.

2. Dòng FDI toàn cầu phục hồi năm 2010 và tăng mạnh giai đoạn 2011-2012 

Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển ( UNCTAD) nhận định khủng hoảng kinh tế toàn cầu ít ảnh hưởng đến dòng vốn FDI hơn so với dự báo. Dòng FDI đã phục hồi trên toàn cầu năm 2010 và sẽ tăng mạnh vào năm 2011 và 2012.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã chuyển các địa bàn trọng tâm đầu tư của các công ty xuyên quốc gia (TNC) và cơ quan thúc đẩy đầu tư quốc tế (IPA) từ các nền kinh tế phát triển sang các nền kinh tế đang phát triển và đang trong thời kỳ chuyển đổi. Các nền kinh tế này phục hồi nhanh sau khủng hoảng và giữ vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược đầu tư của các TNC và IPA. Chín trong 15 địa bàn đầu tư FDI ưu tiên của các TNC và IPA trong 2 năm tới là các nền kinh tế đang phát triển và đang chuyển đổi. 

Theo UNCTAD, FDI toàn cầu dự kiến sẽ tăng vọt từ 1,2 nghìn tỷ USD trong năm nay lên 1,3 -1,5 nghìn tỷ USD trong năm 2011 và 1,6 – 2 nghìn tỷ USD trong năm 2012. Sự phục hồi của thị trường mua và sáp nhập công ty xuyên quốc gia sẽ là động lực quan trọng của xu thế tăng đầu tư FDI này, đặc biệt là đầu tư “xanh.” Trên cơ sở đó, UNCTAD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3% trong năm 2010 và 3,2% trong năm 2011.

3. Các đồng tiền vào cuộc đua giảm giá
Giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang xung quanh vấn đề tỷ giá đồng Nhân dân tệ (NDT), nhiều quốc gia khác đang tìm cách đẩy tỷ giá đồng tiền của mình xuống thấp, đi ngược lại những quy tắc thị trường tự do đã được duy trì trong thương mại quốc tế vài thập kỷ gần đây.

Trong những tuần qua, hàng loạt sự kiện diễn ra cho thấy khủng hoảng tài chính toàn cầu vẫn căng thẳng và cuộc chiến hạ giá đồng nội tệ ngày càng nóng. Ngày 15/9, lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua, Nhật Bản sử dụng "bàn tay hữu hình" để giảm tỷ giá đồng Yên/USD thông qua việc bán ra khoảng 1.000 tỷ Yên (17 tỷ USD) nhằm thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ chính sách tiền tệ và thương mại của Trung Quốc khi cáo buộc đồng NDT đang được định giá quá thấp. Nằm trong chuỗi phản ứng cứng rắn, ngày 24/9, Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu thông qua một dự luật về tiền tệ Trung Quốc, cho phép Washington được áp dụng biện pháp trừng phạt thương mại đối với hàng hóa của Trung Quốc theo sau hành động định giá thấp tiền tệ nhằm trợ cấp cho xuất khẩu của nước này. Theo các nhà lập pháp Mỹ, Trung Quốc đã cố tình hạ thấp giá trị đồng NDT nhằm tạo lợi thế thương mại bất công cho các công ty nước này, ảnh hưởng xấu tới xuất khẩu và thị trường việc làm của Mỹ. 

Bên cạnh đó, thực tế trong vài tháng qua, đồng nội tệ của Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore đều ghi nhận đà tăng đột biến khiến Chính phủ các nước này phải tìm cách ngăn chặn bằng cách mua vào đồng USD. 

Ngoài ra, các nền kinh tế lớn khác như Mỹ, EU hay Colombia cũng bắt đầu có các biện pháp hoặc tuyên bố bóng gió về việc hạ giá đồng nội tệ. Không nằm ngoài cuộc đua giảm giá đồng nội tệ này, Chính phủ Brazil mới đây đã tăng gấp đôi thuế đánh vào các nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu của nước này nhằm mục đích cản dòng vốn chảy vào và nhiều khả năng cũng sẽ tiến hành các biện pháp mạnh hơn nhằm làm suy yếu đồng Real. 

Tuy nhiên, mặc dù bày tỏ quan ngại trước hiện tượng Ngân hàng Trung ương một số nước tích cực sử dụng các biện pháp nhằm hạ giá đồng nội tệ, IMF không thừa nhận nguy cơ xảy ra "chiến tranh tiền tệ". Đồng quan điểm với IMF, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) nhấn mạnh, mặc dù những cẳng thẳng đang tăng lên do các nước chạy đua giảm giá đồng nội tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tăng cường xuất khẩu, nhưng những căng thẳng này sẽ không bùng phát thành cuộc chiến tranh tiền tệ như nhiều nhà kinh tế các nước cảnh báo.

4. Thế giới tiếp tục kích thích kinh tế 

Mỹ, Nhật vừa công bố các chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế mới.

Tại Mỹ, trong nỗ lực kích thích kinh tế tăng trưởng, Tổng thống Barack Obama mới đây cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ chấp thuận kế hoạch chi tiêu 50 tỷ USD để khởi động dự án phát triển kết cấu hạ tầng mới nhằm mục tiêu mở rộng, xây mới hệ thống đường sá nước này.

Trong một diễn biến khác, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá 30 tỷ USD trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn tài chính và thúc đẩy các chương trình cho vay liên bang đối với các doanh nghiệp này. Tổng thống Obama khẳng định, khoản ngân quỹ mới sẽ giúp các ngân hàng cộng đồng tăng khoản tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính Phố Wall năm 2008. 

Tiếp đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/9 đã công bố một số biện pháp mới nhằm tiếp tục hỗ trợ kinh tế phục hồi và tạo thêm nhiều việc làm mới. Trong bài phát biểu về các sáng kiến kinh tế mới tại thành phố Cleveland, bang Ohio, ông Obama phác thảo một loạt chương trình, ước tính trị giá 180 tỷ USD, bao gồm gia hạn các chương trình hỗ trợ thuế cho các doanh nghiệp và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tuyển thêm nhân công, thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn ở mức cao kỷ lục 9,6%.

Tại Nhật, trước thực trạng đồng yên tăng giá quá mạnh lên mức cao nhất trong 15 năm, đe dọa ảnh hưởng đến đà phục hồi của kinh tế Nhật, vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ thông qua việc bơm thêm hơn 10 tỷ USD cho các tổ chức tài chính. Gói biện pháp kích thích mới có tổng trị giá 915 tỷ yên (tương đương 10,9 tỷ USD), được lấy từ quỹ dự trữ trong ngân sách cho tài khóa 2010 với mục tiêu kích thích tiêu dùng và tạo việc làm nhằm vực dậy nền kinh tế và đối phó với hiện tượng đồng yên tăng giá bất thường. 

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã thông qua định hướng cơ bản cho gói biện pháp kích thích kinh tế bổ sung. Theo đó, trong gói biện pháp này, Chính phủ Nhật sẽ hỗ trợ các DN tạo thêm việc làm, nhất là khuyến khích việc thuê sinh viên đại học và cao đẳng mới tốt nghiệp; hỗ trợ các DN xây dựng nhà máy ở trong nước để đối phó với các ảnh hưởng tiêu cực của tình trạng đồng Yen tăng giá và gia hạn chương trình hỗ trợ mua các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng, dự kiến sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Cụ thể, 1,7 tỷ USD sẽ được dùng để mở rộng chương trình hỗ trợ phát triển năng lượng có hiệu quả kể từ cuối tháng 12 này. Khoảng 1,3 tỷ USD là giá trị khoản hỗ trợ cho các công ty trong nước nhằm thúc đẩy sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường .

Các ưu đãi cũng dành cho những công ty tuyển dụng những người trẻ tuổi không tìm được việc làm sau khi đã tốt nghiệp, bởi hầu hết những công ty Nhật Bản đều thích tuyển dụng những sinh viên vừa mới tốt nghiệp hơn. Với gói kích thích mới này, Nhật Bản hy vọng có thể tạo thêm 200.000 việc làm, kích cầu tiêu dùng và đầu tư của khối doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy GDP tăng thêm 0,3%.

5. Các NHTW giữ lãi suất thấp không đổi 

Ngày 21/9 vừa qua, FED tuyên bố duy trì lãi suất cơ bản từ 0-0,25% và cho biết mức lãi suất cơ bản thấp bất thường này sẽ được duy trì trong thời gian dài để đối phó với tỷ lệ thất nghiệp cao và lạm phát thấp. 

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng quyết định duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục, lần lượt là 1% và 0,5%. Như vậy, ECB đã giữ nguyên lãi suất tháng thứ 18 liên tiếp, trong khi BOE cũng duy trì lãi suất 20 tháng liên tiếp.

Bên cạnh đó, trong một động thái gây bất ngờ, BoJ ngày 5/10 đã hạ lãi suất đồng Yên về khoảng 0-0,1%, từ mức 0,1% trước đó. Đây là sự thay đổi không lớn, nhưng có thể xem là đánh dấu sự trở lại của đất nước mặt trời mọc với thời kỳ lãi suất 0%. Cùng với việc hạ lãi suất, BoJ còn thành lập một quỹ trị giá 5.000 tỷ Yên, tương đương 60 tỷ USD, để mua vào trái phiếu chính phủ, thương phiếu và các loại chứng khoán bảo đảm bằng tài sản khác, theo đó bơm tiền vào nền kinh tế. Những động thái này của BoJ được đưa ra trong bối cảnh đồng Yên mạnh bào mòn lợi nhuận của lĩnh vực xuất khẩu Nhật và nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đương đầu với tốc độ tăng trưởng trì trệ. Đây là lần đầu tiên BoJ hạ lãi suất cơ bản đồng Yên về 0% kể từ tháng 7/2006. Động thái này càng khẳng định những lo ngại về nguy cơ đồng Yên mạnh và giảm phát kéo dài đe dọa sự phục hồi mong manh của kinh tế Nhật.

Ngoài ra, một số nước khác như Australia cũng tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản 4,5%. NHTW Hàn Quốc (BoK) cũng thông báo giữ nguyên lãi suất cơ bản trong tháng 9 ở mức 2,25%, do đà phục hồi kinh tế toàn cầu không chắc chắn.

II- Bức tranh kinh tế tổng thể 

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Thiên Tân (Trung Quốc) vừa qua, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp thế giới nhận định rằng suy thoái kép khó có khả năng xảy ra song nguy cơ bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn lớn. 

Kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi, mặc dù tốc độ còn chậm. Các điều kiện tín dụng trở nên dễ dàng hơn, người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu còn các doanh nghiệp đã bắt đầu đầu tư và thuê nhân công trở lại.

Theo dự đoán, sự phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ dựa nhiều hơn vào các nền kinh tế đang nổi và đến năm 2014, kinh tế châu Á có thể đóng góp vào sự phát triển của kinh tế toàn cầu nhiều hơn là sự đóng góp của các nền kinh tế G7.

Mặc dù khá lạc quan về tình hình kinh tế thế giới, các chuyên gia kinh tế và các nhà quản trị doanh nghiệp cũng thừa nhận kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn do hậu quả lâu dài của cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. Trong số những nguy cơ chính có mất cân bằng thương mại, chủ nghĩa bảo hộ thương mại và khủng hoảng nợ công.

1. Mỹ trước nguy cơ giảm phát và trì trệ

Kinh tế Mỹ quý III vừa qua cũng có những tín hiệu khá tích cực. Doanh số hàng bán lẻ trong tháng 8/2010 tăng 0,4%, mức tăng cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Với việc doanh số bán lẻ tăng trong hai tháng liên tiếp vừa qua, các nhà kinh tế dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ đạt khoảng 2% trong nửa cuối năm nay, cao hơn so với mức 1,6% trong giai đoạn quý hai. 

Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 7/2010 đã giảm 14%, xuống còn 42,80 tỷ USD. Đây là mức thâm hụt thấp nhất trong vòng 17 tháng qua và thấp hơn so với mức dự đoán trước đó của các nhà kinh tế. Giới phân tích cho rằng, điều này cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi. Thâm hụt thương mại thấp cần tạo đà để thúc đẩy sự tăng trưởng tổng thể của nền kinh tế. Các chuyên gia cũng dự báo, thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ tăng trong năm nay, nhưng hy vọng việc mở rộng xuất khẩu sẽ tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực sản xuất của Mỹ.

Ngoài ra, còn phải kể đến mức thâm hụt ngân sách trong 8 tháng đầu năm của nước Mỹ tuy vẫn ở mức cao nhưng đã giảm so với cùng kỳ 2009. Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/9 thông báo nước này tiếp tục bị thâm hụt ngân sách trong tháng thứ 23 liên tiếp. Tuy vậy, mức thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ trong tháng 8/2010 đã giảm so với cùng kỳ năm 2009, trong bối cảnh đà hồi phục kinh tế giúp tăng nguồn thu từ thuế. Cụ thể, thâm hụt ngân sách Mỹ trong tháng 8 là 91 tỷ USD, thấp hơn so với mức 104 tỷ USD cùng kỳ năm 2009. Tính đến hết tháng 8/2010, thâm hụt ngân sách của Mỹ là 1.260 tỷ USD, giảm 8,1% so với mức 1.400 tỷ USD cùng kỳ 2009. Nếu mức chi tiếp tục như dự kiến thì thâm hụt ngân sách đến hết năm 2010 sẽ lên đến 1.300 tỷ USD, đánh dấu mức thâm hụt cao thứ hai kể từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ số kinh tế lạc quan đó, các nhà kinh tế lại bắt đầu quan ngại về nguy cơ nước này sẽ lâm vào giảm phát và trì trệ như Nhật trước đây. 

Cụ thể, GDP thực của Mỹ vẫn tăng và duy trì ở một mức không quá thấp so với giai đoạn trước khủng hoảng. Điều này bác bỏ nghi ngờ rằng nền kinh tế Mỹ sẽ đối đầu với nguy cơ suy thoái kép. Trên hết, giờ đây, người ta bắt đầu lo ngại về một xu thế giảm phát và trì trệ kéo dài ở Mỹ. 
Số liệu lạm phát của Mỹ tính đến tháng 7/2010 cho thấy tốc độ lạm phát đang giảm đáng kể. Nhìn trên đồ thị 2, chúng ta có thể nhận thấy một xu thế sụt giảm trong tốc độ tăng của chỉ số CPI, một tín hiệu cho thấy lạm phát đang có xu thế giảm dần ở Mỹ. Nếu loại trừ lương thực và năng lượng là hai yếu tố có tính bất ổn cao ra thì xu thế giảm xuống của tốc độ tăng CPI còn rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay của các ngân hàng cũng hầu như không thay đổi gì từ sau giai đoạn suy thoái chấm dứt tới nay. Những dấu hiệu này đủ để các quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) lo ngại về một quá trình lạm phát quá thấp và tăng trưởng èo uột tương tự tình huống ở Nhật trước đây.

Và một trong những giải pháp đang được nói đến là nới lỏng tiền tệ, tiếp tục giữ một mức lãi suất thấp kỷ lục đồng thời có thể kết hợp “nới lỏng định lượng”. Trong bối cảnh không quá căng thẳng như hiện nay thì FED có thể chỉ cần bơm tiền ra nền kinh tế thông qua việc mua các trái phiếu chính phủ trên thị trường mở mà không cần gia tăng sử dụng nhiều phương thuốc “liều nặng” khác.
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Ngoài ra, còn phải kể đến con số các ngân hàng đóng cửa tại Mỹ vẫn không ngừng tăng do suy thoái kinh tế. Tính đến nay, số lượng ngân hàng Mỹ phá sản đã tăng lên con số 129. Nước Mỹ có thể sẽ mất đi 1/3 số ngân hàng. Dự đoán năm nay số ngân hàng Mỹ bị đóng cửa vượt quá con số 140.

2. Kinh tế châu Âu nhiều bất trắc

Chỉ số lạc quan về kinh tế của khu vực đồng euro (eurozone) đã tăng đột biến trong tháng 8/2010. Người tiêu dùng đã tỏ ra lạc quan nhất kể từ cuối năm 2007.

Đức là nước dẫn đầu nhiều nền kinh tế lớn của châu lục này về sự phục hồi tăng trưởng kinh tế mạnh trong nhiều tuần gần đây. Ngoài 16 nước trong eurozone, tăng trưởng kinh tế của Anh đã cao hơn Mỹ. Chính phủ Thụy Điển dự báo kinh tế nước này tăng 4,5% năm nay, trong khi Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng cho thấy sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, bất chấp việc nền kinh tế Nga vẫn chịu ảnh hưởng của đợt hạn hán và cháy rừng nghiêm trọng vừa qua.

Thị trường lao động ổn định và tỷ lệ thất nghiệp giảm ở những nước như Đức, Áo, Phần Lan và Italy, sẽ khuyến khích tiêu dùng ở châu Âu. Người dân châu Âu có tỷ lệ tiết kiệm cao, đặc biệt nếu so với dân Mỹ, do đó họ dễ mở hầu bao cho chi tiêu. Còn kinh tế Pháp, được cho là có sự cân bằng hơn giữa xuất khẩu và nhu cầu trong nước, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của châu Âu.

Tuy nhiên, kinh tế châu Âu vẫn đầy bất trắc. 

Thứ nhất, thị trường tài chính vẫn trong tình trạng bất ổn, hoạt động cho vay của ngân hàng còn yếu và thể trạng của một số nền kinh tế châu Âu vẫn đáng lo ngại. Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đang thực hiện các chương trình "thắt lưng buộc bụng," tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đã tăng tới hơn 20% trong tháng Bảy là những tín hiệu xấu.

Thứ hai, chính sách tiền tệ vẫn còn lỏng lẻo. ECB dự kiến sớm tuyên bố việc tiếp tục đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn của các ngân hàng trong eurozone ít nhất đến đầu năm 2011. Lãi suất sẽ thấp hơn trên thị trường, vì với các nước trong khu vực này, chính sách tiền tệ phải hỗ trợ sự tăng trưởng nhiều hơn so với đầu năm 2009, khi cuộc khủng hỏang kinh tế toàn cầu đang ở đỉnh điểm.

Thứ ba, tăng trưởng tại eurozone có xu hướng chậm lại. 

Kết quả nghiên cứu do tổ chức nghiên cứu kinh tế Markit của Anh thực hiện, cho thấy tăng trưởng kinh tế của eurozone đang trên đà chậm lại đáng kể, trong đó Đức dẫn đầu đà giảm này. 

Đặc biệt, tăng trưởng của ngành dịch vụ và sản xuất của châu Âu trong tháng 9/2010 suy yếu nhiều hơn dự báo của các nhà kinh tế, chứng tỏ sự phục hồi ở khu vực này đang mất đà, báo hiệu mức giảm hơn nữa vào những tháng cuối năm. 

Theo Markit Economics ngày 23/9, chỉ số quản lý thu mua tổng hợp, bao gồm cả các ngành sản xuất và dịch vụ đã giảm từ 56,2% trong tháng 8 xuống còn 53,8 trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm nay. Trong khi đó, chỉ số này của Đức đã giảm mạnh xuống còn 54,8 trong tháng 9 so với mức 58,4 một tháng trước đó. Nguyên nhân là do kinh tế toàn cầu giảm nhiệt và các biện pháp mạnh nhằm giảm thâm hụt ngân sách và kìm chế chi phí vay mượn làm suy yếu sự phục hồi. 

Theo dự báo của EC, tăng trưởng khu vực này có thể giảm còn 0,5% trong quý III và 0,3% trong quý IV/2010. Khu vực Eurozone có thể mất đà tăng trưởng trong quý III này bởi tốc độ tăng trưởng khả quan eurozone đạt được vừa qua là nhờ chủ yếu vào sự vươn lên của hai nền kinh tế hàng đầu là Ðức và Pháp. Trong khi đó, dù tăng trưởng khả quan nhưng chỉ số sức mua (PMI) tại cả Ðức và Pháp đều giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế của hai nền kinh tế này đang chậm lại. 

Nhiều thách thức đang đặt ra đối với châu Âu do vừa phải thực hiện các biện pháp thúc đẩy kinh tế, vừa phải hạn chế kích thích tài chính. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo EU là kiểm soát không để nổ ra cuộc khủng hoảng nợ trong toàn bộ khu vực, nhất là các nền kinh tế yếu như: Hy Lạp, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Ai-len và Hung-ga-ri. 

Các cuộc thăm dò cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp và người tiêu dùng tại eurozone đã được cải thiện trong vài tuần trở lại đây, tuy nhiên giới chuyên gia vẫn lo ngại những diễn biến tiêu cực trong lĩnh vực tiêu dùng nội địa, vốn là đầu tàu tăng trưởng của các nền kinh tế châu Âu. Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong eurozone hiện khoảng 10%, mức cao nhất trong 12 năm qua và hầu hết các chính phủ tiếp tục áp dụng các biện pháp siết chặt kinh tế, thì khả năng tăng mức tiêu dùng nội địa là không sáng sủa.

Ngoài ra con phải kể đến lạm phát ở eurozone trong tháng 8 đã tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiến sát mức trần 2% của ECB, mức cao nhất kể từ tháng 11/2008.

3. Triển vọng kinh tế châu Á: Sáng sủa nhưng còn nhiều thách thức

Giới phân tích nhận định triển vọng kinh tế châu Á khá sáng sủa, nhưng sẽ là sai lầm nếu kết luận rằng tất cả mọi thứ đều màu hồng bởi châu lục này đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tình trạng dựa nhiều vào xuất khẩu có nghĩa là kinh tế châu Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi những biến động ở phương Tây, trong bối cảnh kinh tế Mỹ trì trệ và kinh tế Nam Âu rơi vào suy thoái. Nhiều khả năng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối năm nay, do nhiều nước thu hồi các biện pháp kích thích kinh tế. Châu Á rõ ràng chưa thật sự “miễn dịch” với những gì đang diễn ra ở phương Tây, mặc dù đang được “cách ly” khá tốt với dự trữ ngoại tệ tương đối cao, cán cân ngân sách và ngoại hối lành mạnh. Các ngân hàng trung ương của nhiều nước châu Á đang nâng dần lãi suất và có khả năng làm dịu tình hình nếu thấy cần thiết, trái với các ngân hàng trung ương phương Tây.

Kinh tế châu Á hiện lớn ngang bằng với Mỹ, nền kinh tế trị giá 14.300 tỷ USD. Trung Quốc vừa vượt qua kinh tế Nhật Bản (trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới) và đạt 5.000 tỷ USD trong quý II/2010. Tổng GDP của ASEAN đạt 1.700 tỷ USD và của Ấn Độ đạt 1.250 tỷ USD. Nếu tính cả Hàn Quốc và các nước khác, trong đó có Pakixtan, thì kinh tế châu Á đã vượt con số 14.000 tỷ USD. Với việc hướng sự tăng trưởng kinh tế đến nhu cầu tiêu dùng trong nước, kinh tế châu Á sẽ phát triển về quy mô và trở nên ít phụ thuộc hơn vào kinh tế Mỹ.

Chính vì vậy, sẽ là một rủi ro lớn, nếu kinh tế Trung Quốc bị trệch đường ray. Bắc Kinh hiện đang siết chặt chính sách tiền tệ để tránh nguy cơ tăng trưởng quá nóng. Số liệu thống kê gần đây cho thấy kinh tế Trung Quốc đang ổn định và đây là tin tốt lành. Tuy nhiên, Trung Quốc có nguy cơ lâm vào tình trạng phát triển bong bóng, nhất là thị trường bất động sản và đòi hỏi phải có những giải pháp thích hợp đảm bảo hạ thấp giá bất động sản mà không gây ra tình trạng suy giảm. Đây quả là một thách thức to lớn.

Đối với nhiều nước châu Á, lạm phát cũng là một rủi ro nghiêm trọng, khi giá lương thực và năng lượng gia tăng. Đây là vấn đề lớn ở Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Tại Trung Quốc, lạm phát gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong 22 tháng qua và nước này cần siết chặt dần biện pháp kiểm soát. Một số quốc gia e ngại việc tăng mạnh lãi suất có khả năng sẽ thu hút nguồn tiền “nóng”. Trên thực tế, kiểm soát dòng vốn đổ vào thị trường trong nước là một thách thức đối với châu Á bởi vốn đổ vào quá nhiều và quá nhanh có thể sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bong bóng tài sản, dễ dẫn đến nguy cơ bong bóng này bị nổ tung và kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường. Một số nước như Malaysia, Thái Lan và Indonesia đã để cho đồng nội tệ tăng giá.

Nếu dòng vốn đó tiếp tục đổ vào khu vực, một số biện pháp kiểm soát tạm thời có thể được áp dụng. Song điều quan trọng là phải tiếp tục phát triển sâu rộng thị trường tài chính. Một thách thức lớn nữa mà chưa được nói đến nhiều là vấn đề đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Trong thập niên tới, châu Á sẽ cần khoảng 8.300 tỷ USD đầu  tư vào phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khai thác tiềm năng phát triển, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa và tạo công ăn việc làm.

Triển vọng phát triển của kinh tế châu Á là khả quan, nhưng nhiều rủi ro và thách thức vẫn còn đang hiện hữu.
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(i) Trung Quốc

 Các số liệu mới công bố phát đi tín hiệu kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng tốt ngay cả khi chính phủ đưa ra biện pháp hạn chế đà leo thang giá của của bất động sản, đóng cửa các nhà máy hoạt động không tiết kiệm năng lượng và hạn chế tín dụng.

Theo Ngân hàng Hồng Kông – Thượng Hải (HSBC), chỉ số sản xuất (PMI) của Trung Quốc trong tháng 9/2010 tăng lên 52,9 điểm, phản ảnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong khu vực sản xuất kinh doanh sau một thời kỳ tạm lắng. Ngoài ra, chỉ số phụ cho thấy tổng số đơn hàng mới đã tăng lên 54,4 điểm trong tháng 9, hơn hẳn 1,7 điểm so với tháng trước. Nguyên nhân của sự tăng trưởng tích cực này theo giới phân tích là do cam kết của Chính phủ Trung Quốc trong việc hoàn thành các dự án xây dựng trong chương trình kích thích tài khóa và xây thêm nhà ở công cộng có thể hỗ trợ tích cực cho sản xuất hay nói cách khác là động thái đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chương trình kích thích của chính phủ và do yếu tố mùa vụ.

Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp trong tháng 8 của nước này tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán lẻ trong tháng 8/2010 của Trung Quốc đạt 1.260 tỷ NDT (tương đương 185,4 tỷ USD), tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tiêu dùng tại khu vực thành thị đạt 1.090 tỷ NDT, tăng 18,8% và tiêu dùng tại khu vực nông thôn đạt 164 tỷ NDT, tăng 15,9%. Với mức tăng mạnh từ đầu năm 2010 đến nay, tổng doanh số bán lẻ tại thị trường nội địa Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm đạt 9.750 tỷ NDT. Một số quan chức Trung Quốc nhận định kim ngạch thương mại tại thị trường nội địa của Trung Quốc trong năm 2010 sẽ đạt 2.000 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 1.840 tỷ USD của năm 2009.

Bên cạnh thông tin về doanh số bán lẻ nội địa, những thông tin cơ bản khác cũng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 8/2010. Tổng giá trị các khoản vay mới trong tháng 8 tại Trung Quốc đạt 545,2 tỷ NDT (80 tỷ đôla). Tăng trưởng cung tiền M2 đạt 19,2%. Ngoài ra, đầu tư vào tài sản cố định trong tám tháng đầu năm đạt 1410  tỷ NDT (2,1 tỷ USD), tăng 24,8%. 

Trong khi khi các chỉ số tăng trưởng kinh tế chính như sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và nhập khẩu đều hồi phục mạnh, lạm phát đã tăng mạnh trong tháng 8 vừa qua. Chỉ số giá tiêu dùng toàn quốc đã tăng 3,5% trong tháng 8 vừa qua, cao hơn so với con số 3,3% trong tháng 7, đánh dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2008. Trong tháng 8, giá lương thực, thành phần chủ chốt của chỉ số giá tiêu dùng, đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả là Chính phủ Trung Quốc đã chấp thuận các biện pháp tăng giá trị đồng NDT lên mức cao nhất trong hơn 15 năm qua. Các chuyên gia kinh tế cho rằng một bước hẫng đang chờ đợi nền kinh tế Trung Quốc ở phía trước với lo ngại rằng mức tăng nhu cầu quốc nội có thể khiến chính phủ nước này kiểm soát chặt chẽ hơn tốc độ tăng trưởng.

(ii) Nền kinh tế của ASEAN đang tăng trưởng tích cực 
Trong báo cáo kinh doanh hàng quý công bố ngày 13/9, OECD đánh giá khu vực Đông Nam Á mặc dù phục hồi kinh tế khiêm tốn, nhưng vẫn có đà tăng trưởng tốt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Theo báo cáo, các số liệu cho thấy kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng trưởng ổn định nhờ xuất khẩu mạnh, nhu cầu nội địa tăng cao và không khí kinh doanh được cải thiện.

Mặc dù vậy, OECD cũng cảnh báo đà tăng trưởng của một số nước ASEAN có thể sẽ yếu đi trong quý tới. Bởi lẽ đã có những dấu hiệu chững lại trong nền kinh tế Trung Quốc, một thị trường xuất khẩu chủ lực, góp phần tạo yếu tố tiêu cực đối với triển vọng cho các nền kinh tế ASEAN, trong khi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế OECD vẫn không chắc chắn.

Dự báo của OECD cũng cùng hướng với nhận định của các chuyên gia kinh tế khu vực tư nhân dự báo tốc độ phục hồi kinh tế tại Đông Nam Á trong 6 tháng cuối năm 2010 sẽ giảm, mặc dù tăng trưởng cả năm vẫn mạnh.

Singapore dự báo kinh tế nước này năm nay tăng trưởng tới 15%, trong khi Indonesia dự báo tăng trưởng 6% và Malaysia dự báo tăng trưởng hơn 6%.

Bất chấp khủng hoảng chính trị kéo dài, các chỉ số kinh tế của Thái Lan vẫn hết sức khả quan. Tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2 vừa qua đạt 9,1% nhờ vào lượng cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa của Thái Lan, đặc biệt là xe hơi. Hàng hóa Thái Lại lại xuất khẩu ồ ạt, đồng baht từ 13 năm qua chưa bao giờ mạnh như thế, trong khi đó, du khách ngoại quốc lại đổ xô đến Thái Lan. Có được như vậy chính là nhờ Thái Lan đã thực hiện một số cải tổ cơ cấu. Kể từ sau cuộc khủng hoảng châu Á năm 1997, Thái Lan đã thông qua các thủ tục kiểm soát đầu tư và rủi ro, nhờ vậy, nước này đã có thể vượt qua được khủng hoảng tài chính 2008 - 2009. 

Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng Thái Lan vẫn phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của nước này đã tăng 48,1% (tính theo USD) trong quý II năm nay, nhưng chủ yếu là trông chờ vào thị trường Trung Quốc và Mỹ. Tăng trưởng kinh tế của Thái Lan được dự báo sẽ từ 6,5 - 7,5% trong năm nay.
III- Dự báo kinh tế thế giới quý IV/2010

1. Kinh tế toàn cầu phục hồi mong manh
Trong dự báo mới nhất về hiện trạng nền kinh tế toàn cầu, UNCTAD đã dự báo GDP thực của nền kinh tế toàn cầu tăng 3,5% trong năm 2010. Sự gia tăng này đã dẫn đến sự phục hồi mạnh của thương mại toàn cầu, trong đó sự lên giá của hàng hóa đã làm tăng thu nhập quốc gia và nguồn thu tài chính của nhiều nước đang phát triển. Tuy nhiên, UNCTAD vẫn nhắc lại cảnh báo trước đây cho rằng sự phục hồi này vẫn rất mong manh và không đồng đều.

UNCTAD cho biết các nền kinh tế mới nổi, chủ yếu là ở châu Á và Mỹ Latinh, vẫn dẫn đầu thế giới về phục hồi kinh tế nhờ tránh được thâm hụt thương mại quốc tế và tích luỹ được dự trữ ngoại tệ lớn trước khủng hoảng, đồng thời kiềm chế được thất nghiệp trong thời gian khủng hoảng cũng như phục hồi nhanh nhu cầu trong nước. Các nền kinh tế chuyển đổi ở Trung và Đông Âu phục hồi yếu. Nhiều nước bị thâm hụt tài khoản vãng lai lớn và phụ thuộc nặng nề vào dòng vốn nước ngoài.

Vấn đề nợ đang tăng lên trong nước đã đưa châu Âu trở thành trung tâm của khủng hoảng nợ và trì trệ trong phục hồi kinh tế. Các nền kinh tế châu Phi ít bị tác động trực tiếp của khủng hoảng do ít hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế.

UNCTAD nhấn mạnh sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu không mạnh và chưa bền vững vì tiếp tục dựa trên những nhân tố tạm thời như các gói kích thích kinh tế bất thường và vì còn những khiếm khuyết hệ thống cơ bản gây ra khủng hoảng.

Bên cạnh đó vẫn tồn tại như sự bất bình đẳng về thu nhập, các hệ thống tài chính chưa được quy chế hóa cùng với sự mất cân bằng toàn cầu. Thất bại trong phối hợp chính sách trong nhóm G-20 gồm các nền kinh tế phát triển và đang phát triển toàn cầu có thể làm tái diễn sự mất cân bằng này. 

Sự kết thúc quá sớm của chính sách kinh tế vĩ mô kích cầu có thể đưa nền kinh tế toàn cầu trở lại suy thoái, thậm chí làm tăng tình trạng giảm phát, đẩy thất nghiệp tăng nhanh.

Trong khi đó, WB cho rằng, mặc dù nền kinh tế toàn cầu đã tăng trưởng chậm lại từ tháng 5 và cũng sẽ không tăng đủ mạnh để có thể giải quyết dứt điểm nạn thất nghiệp nhưng thế giới sẽ không rơi vào suy thoái kép. Theo dự báo mới nhất, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,5% năm 2010 và 3,3% năm 2011.

Đồng quan điểm với WB, một loạt các tổ chức như IMF, OECD cũng đều cho rằng tốc độ hồi phục kinh tế toàn cầu đang chậm lại, trong khi đó nhiều quốc gia cần tiếp tục đưa ra các gói kích thích kinh tế cho dù khả năng về một làn sóng suy thoái mới rất khó xảy ra.

Theo đánh giá của OECD, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhóm G7 có thể sẽ chậm lại ở mức 1,5% trong sáu tháng cuối năm 2010 so với mức dự báo 1,75% tổ chức này đưa ra hồi tháng 5. OECD cho biết trong một vài tháng tới, chi tiêu tiêu dùng, động cơ chính trong nhiều nền kinh tế phát triển, có thể bị kiềm chế do tỷ lệ thất nghiệp và giá nhà giảm.

Còn IMF, trong một báo cáo công bố ngày 10/9, đã cảnh báo dù đà phục hồi kinh tế toàn cầu trong nửa đầu năm nay mạnh hơn dự kiến, song trong sáu tháng cuối năm và nửa đầu năm tiếp theo, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Tiến trình phục hồi còn khá mong manh tại các nền kinh tế phát triển. Trong khi đó, tại các nền kinh tế mới nổi, triển vọng tăng trưởng sáng sủa hơn.

2. Sự phục hồi kinh tế của Châu Á chi phối mức tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới

Trong Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á cập nhật mới đây, ADB nhận định đà phục hồi mạnh của châu Á đang tăng tốc bất chấp sự yếu kém tại Mỹ và châu Âu. 

Theo ADB, khu vực châu Á (trừ Nhật Bản) sẽ tăng trưởng 8,2% trong năm 2010, cao hơn nhiều so với mức 5,4% của năm ngoái và cải thiện đáng kể so với dự báo 7,5% của ADB cách đây 5 tháng. Đây đồng thời là tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 3 năm qua của khu vực này. ADB cho rằng đà phục hồi tại châu Á được thúc đẩy bởi sự cải thiện mạnh mẽ của lĩnh vực xuất khẩu, nhu cầu tư nhân khả quan và hiệu quả ổn định của các chính sách kích cầu. Hoạt động kinh tế được cải thiện trên diện rộng và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì cho tới hết năm nay.

Hai nền kinh tế đầu tàu của khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hỗ trợ tăng trưởng của toàn khu vực. ADB dự báo, năm 2010 tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ mức 9,6% (mặc dù tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối 2010 dự kiến sẽ giảm nhẹ). Dự báo tăng trưởng kinh tế 2010 của ADB đối với Ấn Độ là 8,5%. 

Trong khi đó, Nomura International đã hạ mức dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong năm nay từ 10,5% xuống 10,2%, đồng thời cũng giảm mục tiêu dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc năm 2012 từ 10,5% xuống 9,5%. Còn Morgan Stanley cũng cho rằng về dài hạn, Trung Quốc sẽ làm dịu sự bùng nổ kinh tế. Tổ chức này cũng đánh giá các chỉ số kinh tế của Trung Quốc trong tháng 8 là tốt hơn dự kiến và nền kinh tế này đang trên đường đạt được mức tăng trưởng 9,1% (so với cùng kỳ năm ngoái) cho quý III và quý IV. Morgan Stanley dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 10% trong năm nay và 9,5% vào năm tới. 

Mặc dù khu vực này đạt mức khôi phục kinh tế mạnh mẽ nhưng áp lực lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Thực tế là lạm phát nhìn chung vẫn trong khu vực an toàn của hệ thống NHTW với 4,1% năm 2010 và 3,9% năm 2011.

Tuy nhiên, vẫm còn có yếu tố không chắc chắn trong tăng trưởng của khu vực này do tính dễ tổn thương và không ổn định về sự phục hồi ở các nước công nghiệp hoá. Rủi ro này từ các nước công nghiệp hoá cùng với việc dừng triển khai các gói thúc đẩy tài chính và tiền tệ là một trong các lý do quan trọng lý giải tại sao ADB đưa ra mức dự báo tăng trưởng năm 2011 là 7,3%, thấp hơn hẳn so với mức dự báo 8,3% năm 2010. 

Riêng đối với khu vực Đông Á, ADB dự báo mức tăng trưởng sẽ đạt 8,6% trong năm 2010 chủ yếu là do sự khôi phục kinh tế lớn hơn dự kiến tại các nền kinh tế mở như Hồng Công, Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều tiên và Đài Loan. 

Các nền kinh tế lớn hơn của khu vực Đông Nam Á là Inđônêsia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã hồi phục sau khi suy yếu hồi năm ngoái với nhịp độ lớn hơn nhiều. Có được sự bứt phá này là do sự tăng trưởng mạnh về kim ngạch xuất khẩu theo đó thúc đẩy khả năng khôi phục về tiêu dùng và đầu tư tư nhân. Dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Á đã được nâng lên 7,8% từ mức dự báo 7,4% hồi tháng 4 chủ yếu là do các điều kiện sức cầu trong nước được củng cố khi lòng tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp tăng lên.  

Tăng trưởng kinh tế của khu vực Trung Á đã hồi phục vì giá dầu cao hơn và sự khôi phục kinh tế của Liên bang Nga, đối tác thương mại và tài chính quan trọng của khu vực. Các chính sách kinh tế vĩ mô và nỗ lực cải cách nhìn chung đã phát huy hiệu quả và bền vững. Dự báo tăng trưởng của tiểu khu vực năm 2010 là 5,1% cao hơn so với mức dự báo 4,1% hồi tháng 4.

Dự báo tổng mức tăng trưởng chung của khu vực Thái Bình dương được điều chỉnh lên 4,3%, tăng từ mức 3,7% trong tháng 4.

3. Kinh tế eurozone năm nay sẽ tăng gấp đôi dự kiến

Trong báo cáo 6 tháng vừa công bố, EC nhận định kinh tế khu vực Eurozone năm 2010 có thể tăng trưởng cao gấp đôi mức dự kiến, chủ yếu nhờ đà tăng trưởng mạnh hơn của nền kinh tế Đức.

Cụ thể, Eurozone sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 1,7% năm 2010, so với mức giảm 4,1% năm 2009 và cao hơn mức dự báo tăng 0,9% được đưa ra hồi tháng 5/2010. Dự báo của EC phù hợp với nhận định của ECB, với dự báo kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng từ 1,4-1,7% năm nay.

EC đánh giá rằng sự tái xuất hiện của sự mất cân đối toàn cầu, các mức nợ cao và những căng thẳng kéo dài trên các thị trường nợ quốc gia là những nhân tố đe dọa triển vọng phục hồi và tăng trưởng của kinh tế châu Âu nói chung và khu vực Eurozone nói riêng, với những căng thẳng ngày càng tăng trong hệ thống ngân hàng của Ailen là một ví vụ điển hình.

EC dự báo trong quý III và IV/2010, kinh tế Eurozone sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng quý lần lượt 0,5% và 0,3%, so với mức tăng 0,1% trong quý II. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của toàn EU gồm 27 nước thành viên có thể sẽ đạt 1,8% trong năm nay, so với mức giảm 4,2% năm 2009 và cao hơn mức dự đoán tăng 1% được đưa ra hồi tháng 5/2010. Đồng thời, EC cũng đã tăng gần gấp ba mức dự báo tăng trưởng GDP của Đức trong năm nay từ 1,2% lên 3,4%, và cũng điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Italy, Pháp và Hà Lan. Kinh tế Tây Ban Nha được dự đoán giảm 0,3% trong năm nay, so với mức giảm 3,7% năm ngoái.

Báo cáo đánh giá của EC dựa trên các dự báo cập nhật vê kinh tế Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha - những nền kinh tế chiếm tổng cộng khoảng 80% GDP của EU. Trong số 7 nền kinh tế lớn nhất EU, tốc dộ tăng trưởng vẫn không đồng đều, với kinh tế Đức và Ba Lan đạt mức tăng mạnh nhất, trong khi Tây Ban Nha - một thành viên Eurozone đang phải đối mặt vấn đề nợ quốc gia và lĩnh vực tài chính gây lo ngại - là nước duy nhất trong khu vực đồng euro dự kiến sẽ giảm trong năm nay. Ngoài ra, theo EC, lạm phát của EU trong năm nay sẽ là 1,8% và của Eurrozone là 1,4%.

4. Mỹ

OECD dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sẽ đạt mức 2% trong quý III năm nay và 1,2% trong quý IV/2010. Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ được dự báo đứng ở mức 9,6% vào cuối năm nay và 9% vào cuối năm 2011. 

Tuy vậy, trước một số dấu hiệu chững lại của nền kinh tế này trong thời gian gần đây, nhiều  tổ chức đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Mỹ. Cụ thể, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay và năm tới, với cảnh báo tốc độ hồi phục chậm chạp do chi tiêu tiêu dùng thấp. Tương tự, kết quả khảo sát của Blue Chip Economic Indicators (BCEI) công bố ngày 09/09 cho thấy lần thứ 3 liên tiếp trong năm nay, các nhà kinh tế cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ. Nguyên nhân là do dự báo không mấy khả quan về chi tiêu tiêu dùng, đầu tư kinh doanh và xây dựng tư nhân. Tuy nhiên theo BCEI, sau bức tranh kém khởi sắc giữa năm nay, kinh tế Mỹ sẽ dần cải thiện và vượt mục tiêu tăng trưởng vào giữa năm 2011.

Bảng 1: Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ

	Tổ chức
	2010
	
	2011
	

	
	Dự báo
	Tăng/Giảm so với dự báo trước đó
	Dự báo
	Tăng/Giảm so với dự báo trước đó

	IMF
	2,6%
	3,3%
	2,3%
	2,9%

	BCEI
	2,7%
	2,9% và 3,3%
	2,5%
	2,8%


Nguồn: Tổng hợp số liệu
PAGE  
2
CIEM, Trung tâm Thông tin – Tư liệu

